
Phụ lục 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG NĂM  YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số           /YC-TTYT ngày 03 tháng 03 năm 2025)

STT Tên trang thiết bị y tế  Model Serial Địa điểm thực
hiện

Đơn vị
tính Số lượng Số lần bảo

dưỡng Ghi chú

Danh mục 1: Trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh

1 Máy siêu âm màu 4D 3 đầu dò (convex,
khối 3D, âm đạo) ARIETTA V60 G3119055 TTYT huyện Đắk

Mil
Cái 01 02

2 Máy siêu âm màu Samsung Medison (1 đầu
dò Convex + 1 đầu dò Linear) SONOACE X7 S12MM3HJAD0031E TTYT huyện Đắk

Mil
Cái 01 02

3 Hệ thống máy siêu âm Doppler màu 4D -  4
đầu dò ARIETTA 65 ARIETTA 65 G3119055 TTYT huyện Đắk

Mil
HT 01 02

4 Máy X-Quang cao tần cố định ≥500mA UD150L-40 E(Radspeed MF500) 3M526ME52008 TTYT huyện Đắk
Mil

HT 01 04

5 Máy X-Quang di động Mux 10 3YCF394C011 TTYT huyện Đắk
Mil

HT 01 01

Danh mục 2: Trang thiết bị xét nghiệm

1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 200
test/ giờ

KENZA 240TX 192003256
TTYT huyện Đắk

Mil
Cái 01 04

2 Máy sinh hóa tự động Global 240 Global 240 191501201 TTYT huyện Đắk
Mil

Cái 01 04

3 Máy huyết học 19 thông số Celltac
Alpha

MEK – 6510K 2505- 6290
TTYT huyện Đắk

Mil
Cái 02 04

4 Máy huyết học 33 thông số CelltacG MEK - 9100 00789 TTYT huyện Đắk
Mil

Cái 01 04

5 Máy xét nghiệm miễn dịch TITIN (IN015-EC) 211303-1502 TTYT huyện Đắk
Mil

Cái 01 04

6 Máy đông máu CoaDATA504 CD12-1-17 A2300519 TTYT huyện Đắk
Mil

Cái 01 04

7 Máy ly tâm HETTICH EBA-20 0127179-07 TTYT huyện Đắk
Mil

Cái 01 04

8 Hệ thống Realtime PCR AriaDx MY21105312 TTYT huyện Đắk
Mil

HT 01 01

Tổng cộng: 13 khoản.
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Công ty… Phụ lục 2
Địa chỉ…
…

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil
Công ty chúng tôi…

STT Tên trang thiết bị y
tế

Tên thương mại,
ký, mã, nhãn hiệu,

model

Hãng sản xuất,
nước sản xuất

Cấu hình, tính năng
kỹ thuật cơ bản

Quy cách
đóng gói

Đơn vị tính Đơn giá
có VAT

Số lượng Thành tiền Ghi chú

1
2
…

Tổng cộng:

……, ngày……tháng…..năm…..
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

….
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